
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
vn.moi-truong.chat-luong-moi-truong.quy-chuan-chat-luong-nuoc-mat
Bộ dữ liệu gồm các giá trị giới hạn chất lượng nước mặt theo QCVN 08:2023/BTNMT, bao gồm thông 
số ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các mức phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, 
mương, khe, rạch, hồ, ao, đầm. Quy chuẩn thay thế QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Version 2023.03.13   ·   Cập nhật 2023-09-12   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

NITRIT TỐI ĐA

0.05
mg/L (tính theo N)
Bảng 1

AMONI TỐI ĐA

0.3
mg/L (tính theo N)
Bảng 1

DO TỐI THIỂU MỨC A

6
mg/L
Bảng 2, sông và dòng chảy

DỮ LIỆU

Giới hạn thông số ảnh hưởng đến sức khỏe con người
Số hiệu: QCVN 08:2023/BTNMT; ban hành kèm Thông tư 01/2023/TT-BTNMT   ·   Ngày hiệu lực: 2023-09-12

Mức phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch
Số hiệu: QCVN 08:2023/BTNMT; ban hành kèm Thông tư 01/2023/TT-BTNMT   ·   Ngày hiệu lực: 2023-09-12

Mức phân loại chất lượng nước hồ, ao, đầm
Số hiệu: QCVN 08:2023/BTNMT; ban hành kèm Thông tư 01/2023/TT-BTNMT   ·   Ngày hiệu lực: 2023-09-12
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Giấy phép: Public Domain / Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Bộ Tài nguyên và Môi trường — Thông tư 01/2023/TT-BTNMT ban hành QCVN 09:2023/BTNMT về chất lượng nước dưới đất
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=207481
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam — Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2023/BTNMT về Chất lượng nước mặt
https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/quychuan/view?sohieu=QCVN%C2%A008:2023/BTNMT
Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường — Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 05 quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh
https://pcd.monre.gov.vn/tin-tuc-su-kien/5881/bo-tai-nguyen-va-moi-truong-ban-hanh-05-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-luong-moi-
truong-xung-qu
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=207647&pageid=27160
Chính phủ Việt Nam — QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/01-btnmt-qc08.pdf
Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia — QCVN 08:2023/BTNMT - thông tin tình trạng quy chuẩn
https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/quychuan/view?sohieu=QCVN%C2%A008%3A2023%2FBTNMT
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=207647&orggroupid=4&pageid=27160
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung — QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng nước mặt
https://ceviwrpi.gov.vn/van-ban-phap-quy/qcvn-082023btnmt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-luong-nuoc-mat
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